
日本語 英語 中国語 スペイン語 ポルトガル語 韓国語 ベトナム語
1月 January 1月 Enero janeiro 일월 Tháng　Giêng

2月 February 2月 Febrero fevereiro 이월 Tháng　hai

3月 March 3月 Ｍarzo marco 삼월 Tháng  ba

4月 April 4月 Ａbril abril 사월 Tháng  tư

5月 May 5月 Ｍayo maio 오월 Tháng  năm

6月 June 6月 Junio junho 유월 Tháng　sáu

7月 July 7月 Julio julho 칠월 Tháng　bảy

8月 August 8月 Ａgosto agôsto 팔월 Tháng  tám

9月 September 9月 Septiembre setembro 구월 Tháng　chín

10月 October 10月 Octubre outubro 시월 Tháng　mười

11月 November 11月 Noviembre nevembro 십일월 Tháng  mười một

12月 December 12月 Diciembre dezembro 십이월 Tháng　mười hai

日曜日 Sunday 周日 Domingo domingo 일요일 Chủ nhật

月曜日 Monday 周一 Lunes segunda-feira 월요일 Thứ hai

火曜日 Tuesday 周二 Martes têｒca-feira 화요일 Thứ ba

水曜日 Wednesday 周三 Miércoles quarta-feira 수요일 Thứ tư

木曜日 Thursday 周四 Jueues quinta-feira 목요일 Thứ năm

金曜日 Friday 周五 Viernes sexta-feira 금요일 Thứ sáu

土曜日 Saturday 周六 Sábado sábado 토요일 Thứ bảy

各言語での月名と曜日名


